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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 7340101
Quản trị kinh doanh 

(Tiếng Pháp thương mại)
80 62 43 31 36 1 2 4 90.70 48.75 3 34 0 0

2 7340201 Tài chính ngân hàng 259 198 133 104 49 40 42 0 2 98.50 50.58 16 88 4 23

3 7340301 Kế toán 280 262 171 166 98 42 31 0 0 100.00 61.07 6 130 5 30

4 7340404 Quản trị nhân lực 337 312 243 230 90 42 95 15 1 99.59 71.81 8 147 10 62

5 7310101 Quản lý kinh tế 286 246 214 197 18 114 73 4 5 97.67 73,07 10 151 5 39

6 7380101 Luật 151 135 95 86 22 33 33 7 0 100,0 62.91 9 64 4 11

7 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 243 204 181 166 124 21 9 11 16 91.16 67.9 12 121 13 8

8 7340122 Quản trị TMĐT 304 235 58 52 18 22 17 1 0 100,0 19.08 3 42 4 8

9 7340120 Kinh doanh quốc tế 231 192 124 110 37 36 44 7 0 100 53.68 7 82 6 22

10 7340115 Marketing 405 375 236 222 54 108 61 8 5 97.88 57.04 10 164 20 29

11 7340101 Quản trị kinh doanh 431 331 278 220 45 140 82 6 5 98.20 63.34 8 201 18 40
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 171 159 141 132 73 9 46 7 6 95.74 78.95 4 102 2 20
13 7810201 Quản trị khách sạn 121 105 85 72 50 12 8 9 6 92.94 65.29 2 49 2 17
14 7220201 Ngôn ngữ Anh 149 145 84 82 19 54 11 0 0 100 56.4 2 71 2 9

15 7340101 Quản trị kinh doanh (Liên thông) 155 92 100 70 45 40 13 0 2 98 63.23 10 71 7 10

16 7340301 Kế toán (Liên thông) 486 445 300 281 139 68 78 9 6 98 60.5 36 181 10 58

17 7340201 Tài chính ngân hàng (Liên thông) 87 57 33 20 7 3 22 0 1 96.97 36.78 1 27 3 1

4176 3555 2519 2241 888 820 666 86 59 97.66 58.91 147 1725 115 387

Ghi chú:

(2) (3) Mã ngành, tên ngành: Ghi đúng quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017, không viết tắt, không thêm dấu chấm, dấy phẩy ở cuối.

(4) (5) Ghi đủ số sinh tốt nghiệp của năm, bao gồm số sinh viên tốt nghiệp chậm, bảo lưu từ những khóa trước.

(13) (14) SV có việc làm = Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm + Số sinh viên tiếp tục học. 

PHỤ LỤC 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo

Số SVTN Số SV phản hồi Tình trạng việc làm
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Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018
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